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Câu 1: (4,5đ)

a) (2,25 đ). Viết các phương trình hóa học biểu diễn sơ đồ biến hóa sau: 

                                                         X            Fe(OH)2            FeSO4             Fe(NO3)2
               Fe2O3                   Fe   

                                                          Y            Fe(OH)3               Z                   Fe2(SO4)3  

b) (2,25đ). Muối X đốt cháy cho ngọn lửa màu vàng. Đun nóng MnO2 với hỗn hợp muối X và H2SO4 đậm đặc thấy tạo ra khí Y màu vàng lục. Khí Y có thể tác dụng với dd NaOH hoặc vôi tôi bột để tạo ra 2 loại chất tẩy trắng A và B.  Xác định X,Y,A,B và viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu 2: (4,5đ) 

a) (2,0đ) Có 6 lọ chứa các loại dung dịch sau: NaOH, FeCl3, MgCl2, AlCl3, NH4NO3, Cu(NO3)2, chỉ được dùng quỳ tím phân biệt các dung dịch trên.

b) (2,5đ) Chỉ dùng một hóa chất, nêu cách phân biệt: Fe2O3 và Fe3O4. Viết PTHH

Câu 3: (2,5đ) Khử 3,48 gam một oxit kim loại M cần dùng 1,344 lít H2 (đktc). Cho kim loại M thu được tác dụng với dd HCl dư tạo ra 1,008 lít H2 (đktc). Tìm M và oxit của M
Câu 4: (3,5đ) Hòa tan hết 5,6 gam hỗn hợp gồm Cu và Ag vào H2SO4 đặc, nóng, thu được khí A và dd B. Cho A tác dụng với nước Clo dư, dd thu được lại cho tác dụng với BaCl2 dư thu được 9,32 gam kết tủa. Tính % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Câu 5 : (5đ)

a)(3đ)   Thêm m gam natri (Na) vào 300ml dd chứa Ba(OH)2 0,1M và KOH 0,1M thu được dd X.  Cho từ từ dd X vào 250ml dd Al2(SO4)3 0,1M để thu được kết tủa Y lớn nhất. Tính khối lượng Na phải dùng và khối lượng kết tủa Y ?
b) (2đ)  Cho a gam kim loại M có hóa trị không đổi vào 500ml dd hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 đều có nồng độ 0,4M. Phản úng xảy ra hoàn toàn, lọc được (a  + 27,2) gam chất rắn A gồm 3 kim loại và được một dd chỉ chứa một muối tan. Tìm kim loại M và số mol muối tạo ra trong dd.

( H=1; Cl=35,5 ; Cu = 64; Ag=108; S=32; O=16;Ba=137; C=12; Fe=56; Zn=65, Na =23,  K=39,  Al=27 ; N = 14)
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ĐÁP ÁN GỒM 5 TRANG
	Câu
	NỘI DUNG
	Điểm

	Câu1

(4,5đ) 
	1a) 2,25đ
1)   Fe2O3   +        3H2            
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          2Fe    +   3H2O  

2)    Fe       +       2HCl                              FeCl2     +   H2

3)    2Fe       +       3Cl2        
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®

¾

0

t

          2FeCl3            

4)  FeCl2    +      2NaOH                          Fe(OH)2    +  2NaCl

5)   Fe(OH)2  +  H2SO4(loãng)                   FeSO4       +    2H2O  

6)   FeSO4       +    Ba(NO3)2                         Fe(NO3)2    +    BaSO4    
7)   FeCl3      +      3NaOH                         Fe(OH)3      +  3 NaCl                  

8)    2Fe(OH)3      
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          Fe2O3   +     3H2O  

9)    Fe2O3       +   3H2SO4                      Fe2(SO4)3   +  3H2O  
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	1b) 2,25đ
Muối X đốt cho lửa vàng ( muối X chứa Na.  Khí Y vàng lục là khí Cl2.
Vậy muối X là NaCl. Chất A và B là  Javen và CaOCl2
Các phương trình phản ứng :


NaCl + H2SO4 đặc( NaHSO4 +  HCl (  (hoặc Na2SO4)


MnO2  +  4HCl  ( MnCl2  +  2H2O + Cl2 ( 


Cl2  +   2NaOH ( NaClO +  NaCl  +  H2O


Cl2  +   Ca(OH)2 ( CaOCl2  +  H2O
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	Câu 2
(4,5đ)


	2a) 2,0đ 
-Dùng giấy quỳ tím nhúng vào các mẫu thử, thấy mẫu thử nào làm giấy quỳ tím biến thành màu xanh nhận được lọ chứa dung dịch NaOH. 

-Sau đó dùng dung dịch NaOH vừa nhận được nhỏ vào các mẫu thử còn lại ta sẽ có kết quả theo bảng sau:

FeCl3
MgCl2
AlCl3
NH4NO3
Cu(NO3)2
NaOH

Fe(OH)3
[image: image4.wmf]¯


[image: image5.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image7.wmf]
Mg(OH)2
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Al(OH)3
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NH3
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Cu(OH)2
[image: image11.wmf]¯


*Như vậy :

-Mẫu thử nào xuất hiện tủa nâu đỏ nhận được FeCl3
             FeCl3 + 3 NaOH              Fe(OH)3  
[image: image12.wmf]¯

  + 3NaCl 

 -Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng nhận được MgCl2  

            MgCl2 + 2 NaOH              Mg(OH)2  
[image: image13.wmf]¯

 + 2NaCl

-Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng keo  và sau đó tan nếu dư NaOH nhận được AlCl3:

          AlCl3 + 3NaOH             Al(OH)3 
[image: image14.wmf]¯

 + 3NaCl

          NaOH + Al(OH)3             NaAlO​2 + 2H2O

-Mẫu thử nào xuất hiện chất khí mùi khai bay lên nhận được NH4NO3
          NH4NO3 + NaOH                 NaNO3 + NH3
[image: image15.wmf]­

  + H2O

-Mẫu thử nào xuất hiện  kết tủa xanh lam nhận được Cu(NO3)2

         Cu(NO3)2 + 2NaOH                 Cu(OH)2  
[image: image16.wmf]¯

   + 2NaNO3 

2b) 2,5đ

Dùng dd HNO3 loãng để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4 
- Mẫu thử nào có khí thoát ra không màu, hóa nâu trong không khí là Fe3O4 

- Không có khí thoát ra là Fe2O3
   3Fe3O4  + 28HNO3 ( 9Fe(NO3)3  + NO  + 14H2O

                            2NO + O2 ( 2NO2
   Fe2O3   +  6HNO3  ( 2Fe(NO3)3  +  3H2O 
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	Câu 3
(2,5đ)
	Gọi a là số mol MxOy 
MxOy   +       yH2 
[image: image17.wmf]to
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       xM   +  yH2O    (1)
         amol          ay mol               ax mol
 2M         +   2nHCl    (   2MCln   +   nH2      (2)
 ax mol                                               0,5axn
         m MxOy  = (Mx +16y)a = 3,48                        (3)
n H2 tham gia P/Ư (1) = ay = 1,344/22,4 = 0,06                     (4)

n H2 tạo thành P/Ư (2) = 0,5axn = 1,008/22,4 = 0,045 

                                      => axn = 0,045 / 0,5 = 0,09              (5)

Thay (4) vảo (3) ta có : Max + 16.0,06 = 3,48  => Max = 2,52    (6)
Chia (6) cho (5) ta được M = 28n
 Ta có bảng sau: 
            n
1

2

3

            M

28(loại)

56 (nhận)

84 (loại)

    Vậy M là Fe và MxOy  là FexOy 
Từ (4) & (5) ta có :   eq \f(axn,ay) =  eq \f(0.09,0.06)  =>thay n =2 =>  eq \f(x,y) =  eq \f(3,4)   => FexOy  là Fe3O4  eq/f(5,6) 

 eq/(5,6) 

 eq/(5,6)  eq/f(5,6) 

	0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5


	Câu 4

(3,5đ)

	n BaSO4 =  eq \f(9.32,233) = 0,04 (mol)
Gọi x, y lần lượt số mol của Cu và Ag

Cu   +      2H2SO4(đ)  
[image: image18.wmf]to
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   CuSO4  +   SO2     +  2H2O    (1)
 x mol                                                     x mol

2Ag  +      2H2SO4(đ)  
[image: image19.wmf]to
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   Ag2SO4  +   SO2     +  2H2O  (2)

y mol                                                        0,5y

SO2   +  Cl2  +  2H2O   (     H2SO4   +     2HCl                   (3)
     (x+0,5y)                                  (x+0,5y)

BaCl2    +   H2SO4        (    BaSO4    +   2HCl                     (4)
      (x+0,5y)                                  (x+0,5y)

Từ (1) và (2) ta có :  64x  +  108y = 5,6   (*)

Từ (4) ta có :               x    +   0,5y = 0,04  (**)

Giải PT (*) và (**) ta được :  x= 0,02;  y = 0,04
% mCu   =    eq \f(0.02.64.100,5.6)  = 22,86 %

%mAg    =   100  -  22,86  =  77,14 %
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	Câu 5
(5đ) 
	5a) 3đ 

Ta có : nBa(OH)2 = 0,3. 0,1 = 0,03mol          
             nKOH = 0,3. 0,1 = 0,03mol

             nAl2(SO4)3 = 0,25. 0,1 = 0,025mol

Gọi x là số mol Na 

        2Na   +   2H2O   
[image: image20.wmf]¾¾®

   2NaOH   +   H2 

          x                                          x

Để thu được kết tủa lớn nhất nên chỉ xảy ra phản ứng :

        6NaOH   +   Al2(SO4)3   
[image: image21.wmf]¾¾®

   2Al(OH)3
[image: image22.wmf]¯

  +   3Na2SO4 

             x                  
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        3Ba(OH)2   +   Al2(SO4)3   
[image: image25.wmf]¾¾®

   2Al(OH)3
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   +   3BaSO4
[image: image27.wmf]¯


            0,03                0,01                          0,02                    0,03

        6KOH   +   Al2(SO4)3   
[image: image28.wmf]¾¾®

   2Al(OH)3
[image: image29.wmf]¯

   +   3K2SO4 

         0,03             0,005                         0,01

Theo PT ta có : nAl2(SO4)3 = 
[image: image30.wmf]6
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 + 0,01 + 0,005 = 0,025mol

                               
[image: image31.wmf]Þ

 x = 0,06mol

mNa = 23. 0,06 = 1,38g

mY = mAl(OH)3 + mBaSO4 

      = 78(
[image: image32.wmf]0,06

3

 + 0,02 + 0,01) + 233. 0,03 = 10,89g

5b) 2đ -  Gọi x là hóa trị của M 

           -   nCuSO4 = n AgNO3 = 0,5 . 0,4 = 0,2 mol 
         2M  +        xCu(NO3)2  (  2M(NO3)x   +       xCu           (1)
          eq \f(0.4,x)                 0,2                     eq \f(0.4,x)                      0,2
          M  +         xAgNO3  (  M(NO3)x   +  xAg                      (2) 
            eq \f(0.2,x)               0,2               eq \f(0.2,x)                 0,2

Theo đề bài AgNO3 và  Cu(NO3)2  đã phản ứng hết và M d

=>  mA = ( a –  eq \f(0.4,x) M   +    eq \f(0.2,x) M ) +  64. 0,2  +  108 . 0,2 =  a + 27,2
= >     eq \f(0.6M,x)  =  7,2 
-  Khi x =1  => M = 12 (loại) 

-  Khi x  = 2  =>  M = 24 : Magie ( Mg) 

Dựa vào (1) và (2) ta có : n muối Mg(NO3)3 = 0,2 +  0,1 = 0,3 mol
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Lưu ý: Nếu học sinh làm cách khác, lập luận đúng thì vẫn cho điểm tối đa. 
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